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GENERAL INFORMATION/ THÔNG TIN CHUNG

Textbook/ Sách giáo khoa:
(1) Macmillan IELTS Foundation Student's Book (Second Edition)
(2) Macmillan IELTS Graduation Student's Book
(3) Cambridge Mindset for IELTS Student's Book 3

Time allotment/ Thời gian: 7-10 minutes/ student
Topics/ Chủ đề Topics should cover all topics learned in the coursebooks.
Number of parts/ Tổng số phần câu hỏi: 3
Note/ Ghi chú:

PART
PHẦN

TOPICS
CHỦ ĐỀ

QUESTION TYPE(S)
DẠNG CÂU HỎI

NUMBER OF
QUESTIONS

TỔNG SỐ CÂU HỎI

1
Duration:

2-3 minutes

2
Duration:

3-4 minutes

3
Duration:

2-3 minute(s)

TEST SPECIFICATIONS FOR THE 1ST SEMESTER FINAL TEST - SCHOOL YEAR: 2023 - 2024
MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

SUBJECT: IELTS - GRADE 12
MÔN: IELTS - KHỐI 12

The examiner MUST use different question types for each topic to ensure that each student
answers ALL 5 question types in part 1.
Dạng câu hỏi ở mỗi chủ đề phải khác nhau, để đảm bảo học sinh trả lời đủ 5 dạng câu hỏi
ở phần 1.

Science & Technology

Yes/ No questions 1

Or questions 1

WH- questions 2

Would questions 1

Likes/ Dislikes 1

Leisure activities

Yes/ No questions 1

Or questions 1

WH- questions 2

Would questions 1

Likes/ Dislikes 1

Culture

Yes/ No questions 1

Or questions 1

WH- questions 2

Would questions 1

Likes/ Dislikes 1

Success and achievement Description 1

News and Media Description 1

Success and achievement
Compare and contrast 1

Opinion 1

News and Media
Compare and contrast 1

Opinion 1


